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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính trình Chính phủ chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã xác định mục tiêu tổng quát “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…”, với một trong các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là “rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất”.
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra một trong các giải pháp chủ yếu là “Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.”.
- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ “… khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương tham mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương,…”. 
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp….”. Đồng thời yêu cầu: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn”.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó yêu cầu: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin - cho”, tư duy “không quản được thì cấm”...” (Mục III.2.1). 
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo đó có quan điểm chỉ đạo “Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài. 
Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí"; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu.” (Mục I.3).
- Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10/12/2026 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, theo đó “Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm xuyên suốt trong tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững đất nước; thống nhất trong nhận thức và hành động coi chi cho môi trường là đầu tư cho phát triển, bảo đảm an ninh môi trường; loại bỏ quan điểm “Bảo vệ môi trường sẽ làm cản trở tăng trưởng kinh tế”; tiếp tục hoàn thiện nhóm chỉ tiêu về môi trường, trong đó chú trọng cơ chế giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho các địa phương gắn với cơ chế đánh giá trách nhiệm hoàn thành của người đứng đầu; bổ sung chỉ tiêu về tăng trưởng các-bon thấp vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia và trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.” (Điều 1 khoản 1 điểm a).
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong ban hành và tổ chức thi hành pháp luật. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài”.
- Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ “Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp; xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm Trung ương tăng cường quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
- Kết luận 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 đã đề ra nhiệm vụ: “Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan".
- Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đã đề ra nhiệm vụ “Tập trung cao nhất các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị để phát triển nhanh và bền vững đất nước; việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) cho từng lĩnh vực, xoá chồng lấn, bỏ trống nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ ràng theo các kết luận của Trung ương, phù hợp với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất phương án xử lý phù hợp, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập; trong năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung hoàn thành việc ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn về quy trình công tác, hồ sơ, thủ tục hành chính... đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã; bảo đảm tinh gọn về quy trình, cắt giảm mọi thủ tục không cần thiết, đơn giản hoá tối đa TTHC, chuẩn hoá, số hoá hồ sơ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới” (Mục II.2).
2. Cơ sở thực tiễn
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Qua gần 10 năm thực hiện, hệ thống pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy bảo vệ hệ sinh thái biển, khai thác hợp lý tài nguyên, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng như xây dựng hải đồ, bản đồ đáy biển, điều tra địa chất – sinh thái, xác định các hệ sinh thái trọng yếu và nguồn lợi hải sản. Quản lý tổng hợp vùng bờ có chuyển biến tích cực với việc phê duyệt quy hoạch, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên khoảng 50% chiều dài bờ biển, từng bước hoàn thiện hồ sơ quản lý tài nguyên hải đảo.
Công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo từng bước được hoàn thiện, thông qua việc kiểm soát nguồn thải từ đất liền và trên biển, triển khai các chương trình quản lý chất thải, hoàn thiện cơ chế ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc; xây dựng và công bố báo cáo hiện trạng môi trường biển; tăng cường quản lý hoạt động nhận chìm ở biển; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, Việt Nam tích cực tham gia các tiến trình và điều ước quốc tế quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học biển, kiểm soát ô nhiễm nhựa, đồng thời triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển, hải đảo.
Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của phát triển kinh tế biển, tiến bộ khoa học – công nghệ và gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên biển, các quy định hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo với luật khác; thiếu cụ thể, chưa phù hợp thực tiễn hoặc chưa đầy đủ để triển khai hiệu quả, như: quy định về hành lang bảo vệ bờ biển; phân vùng và xác định khu vực biển theo mục đích sử dụng; quản lý nghiên cứu khoa học biển; cơ chế kiểm soát ô nhiễm từ đất liền, trên biển và xuyên biên giới; xử lý công trình, thiết bị trên biển sau khi hết thời hạn sử dụng; quản lý nhận chìm ở biển; chia sẻ và tích hợp dữ liệu biển. Luật cũng chưa có cơ chế phù hợp để thu hút khu vực tư nhân tham gia điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số quy định về phân cấp, phân quyền chưa thực sự phù hợp, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Bên cạnh đó, một số vấn đề mới và xu thế mới cần xem xét, sửa đổi, bổ sung trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cụ thể:
(i) Quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ 
Vùng bờ Việt Nam, đặc biệt là dải đất ven biển, đang chịu nhiều rủi ro nghiêm trọng như xói lở, suy thoái hệ sinh thái, ngập lụt, nước biển dâng và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực có khả năng chống chịu môi trường và hệ sinh thái thấp, phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam, trong đó tập trung cao ở khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Đến năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 2.200 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 2.800 km; dự báo mực nước biển tiếp tục dâng mạnh trong thế kỷ XXI. Bên cạnh yếu tố tự nhiên, các hoạt động công nghiệp, đô thị hóa, du lịch, khai thác cát và sử dụng không gian ven biển thiếu kiểm soát đang làm gia tăng áp lực lên vùng bờ. Vì vậy, việc nghiên cứu, bổ sung các quy định và công cụ pháp lý để bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ, đặc biệt là dải đất ven biển, và luật hóa trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là hết sức cần thiết.
(ii) Quy định bảo vệ môi trường biển do rác thải biển, trong đó có rác thải nhựa biển
Rác thải biển, chủ yếu là rác thải nhựa, đang hiện diện phổ biến trong môi trường biển và đại dương, phần lớn có nguồn gốc từ đất liền và các hoạt động ven biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, du lịch và giao thông hàng hải. Việt Nam được đánh giá là quốc gia chịu áp lực lớn từ rác thải biển do thất thoát chất thải từ các nguồn này. Mặc dù Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có những quy định quan trọng về quản lý chất thải, song còn thiếu các quy định cụ thể đối với rác thải nhựa đại dương như giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế, thu gom rác từ hoạt động nuôi biển, trên đảo, từ tàu cá nhỏ; cũng như thiếu hướng dẫn kỹ thuật và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hiện mới dừng ở mức nguyên tắc, chưa có cơ chế kiểm soát rác thải biển cụ thể. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Luật theo hướng quy định rõ về phòng ngừa, kiểm soát, thu gom và xử lý rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế.
(iii) Một số điều ước quốc tế chưa được nội luật hóa
Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến bảo vệ môi trường biển như các Công ước CLC 1992, BUNKER 2001, BWM 2004 và đã ký Hiệp định BBNJ năm 2023, tuy nhiên nhiều nội dung vẫn chưa được nội luật hóa đầy đủ. Đặc biệt, các quy định về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do tràn dầu hiện còn phân tán ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, thiếu thống nhất, gây khó khăn trong áp dụng; trong khi các nội dung mới của Hiệp định BBNJ về nguồn gen biển, khu bảo tồn, đánh giá tác động môi trường, chuyển giao công nghệ biển chưa được luật hóa. Bên cạnh đó, việc thực hiện Công ước BWM và các cam kết quốc tế mới về kiểm soát ô nhiễm nhựa đại dương cũng đòi hỏi phải bổ sung khuôn khổ pháp lý tương ứng. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để nội luật hóa các điều ước quốc tế, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho bảo vệ môi trường và phát triển bền vững biển.
(iv) Quy định về quản lý sử dụng không gian biển
Diện tích biển Việt Nam rất lớn và nhu cầu khai thác, sử dụng ngày càng đa dạng, trong khi hệ thống pháp luật hiện hành mới chủ yếu dừng ở quy định khung về giao khu vực biển, chưa luật hóa đầy đủ các vấn đề cốt lõi như quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; chế độ tài chính; chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng khu vực biển; cũng như cơ chế xử lý xung đột, chồng lấn không gian biển. Ngoài ra, còn thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng cho phân vùng sử dụng không gian biển ở cấp địa phương và phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; đồng thời cần nghiên cứu cơ chế giao địa phương xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để phù hợp tiềm năng từng vùng. Trên tinh thần Hiến pháp 2013, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng khu vực biển cần được quy định ở cấp luật, do đó cần bổ sung, hoàn thiện các quy định này trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý không gian biển.
Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất cho quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tháo gỡ các rào cản pháp lý đối với phát triển kinh tế biển bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và vùng bờ; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Theo đó, đây cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá tác động chính sách, làm rõ các nhóm vấn đề cần can thiệp, xác định mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu tác động, cũng như dự báo tác động kinh tế – xã hội – môi trường của các chính sách mới, qua đó bảo đảm việc sửa đổi Luật có trọng tâm, khả thi và phù hợp với yêu cầu khai thác, sử dụng không gian biển và nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
(v) Quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa thể hiện đầy đủ cơ chế, chính sách để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy định để góp phần đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Mục đích xây dựng chính sách
Việc xây dựng các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối mới của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; chuyển đổi mô hình quản lý biển từ phương thức truyền thống sang quản trị tổng hợp, hiện đại, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu; góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Việc sửa đổi Luật hướng tới hình thành khuôn khổ pháp lý thống nhất, chuyên ngành và có tính hệ thống cho quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian biển, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và hải đảo; khắc phục căn bản tình trạng phân tán, chồng chéo, thiếu cụ thể và khoảng trống pháp luật; nâng cao năng lực quản trị đại dương, năng lực phòng ngừa, kiểm soát rủi ro môi trường biển trong dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Trên cơ sở đó, các chính sách được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm: 
(i) Thiết lập nền tảng pháp lý cho quản lý, sử dụng không gian biển theo quy hoạch tích hợp, hài hòa lợi ích giữa các ngành, lĩnh vực và các cấp; 
(ii) Tăng cường bảo vệ, phục hồi tài nguyên, môi trường vùng bờ, nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường biển; 
(iii) Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, chuyển trọng tâm từ “xử lý” sang “chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro”;
 (iv) Luật hóa các yêu cầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho hệ thống dữ liệu biển và quản trị biển hiện đại; 
(v) Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển bền vững các ngành kinh tế biển; bảo đảm khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả không gian biển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2. Quan điểm xây dựng chính sách
Thứ nhất, xây dựng chính sách trên cơ sở cụ thể hóa đầy đủ các định hướng, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và quản trị đại dương hiện đại; bảo đảm Luật trở thành công cụ pháp lý nền tảng để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thứ hai, các chính sách phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hướng tới khắc phục căn bản tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý biển; gắn hoàn thiện thể chế với cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, khả thi và hiệu quả thực thi.
Thứ ba, xây dựng chính sách theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đang phát huy hiệu quả; mạnh dạn bãi bỏ các quy định bất cập; cập nhật, bổ sung các quy định mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; luật hóa định hướng phát triển kinh tế biển xanh, đồng thời lồng ghép yêu cầu bảo đảm an ninh phi truyền thống, an ninh tài nguyên và môi trường biển.
Thứ tư, đổi mới thể chế theo hướng chuyển mạnh từ mô hình quản lý hành chính đơn lẻ sang quản lý tổng hợp, dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu và quản lý rủi ro; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, cộng đồng và các chủ thể xã hội trong điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái biển.
Thứ năm, chính sách xây dựng phải góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; tăng cường chế tài phòng ngừa và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Thứ sáu, bảo đảm nội luật hóa đầy đủ, kịp thời các cam kết quốc tế về biển, môi trường biển và đa dạng sinh học; đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng trong nước, bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân và sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong khai thác, sử dụng không gian biển và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Phạm vi của chính sách
Các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó trọng tâm là: quản lý, sử dụng không gian biển; bảo vệ môi trường biển, đa dạng sinh học biển, tài nguyên và môi trường vùng bờ; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý biển; cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển. Theo đó, phạm vi của chính sách bao gồm các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian biển; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, vùng bờ; phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dữ liệu, thông tin biển; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển và quy định khác có liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
2. Đối tượng áp dụng của chính sách
Chính sách được áp dụng đối với:
(1) Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương có thẩm quyền trong quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp có biển, các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển.
(2) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp; các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
(3) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển; đầu tư, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực kinh tế biển; phát triển công nghệ, cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ quản lý, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
(4) Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và hải đảo theo quy định của pháp luật Việt Nam.
(5) Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đối tác song phương, đa phương tham gia hợp tác, hỗ trợ, tài trợ các chương trình, dự án, hoạt động về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường  đã tổ chức rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian biển; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, vùng bờ; phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dữ liệu, thông tin biển; phát triển kinh tế biển xanh và các hoạt động khác có liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong vùng biển Việt Nam; nhất là các chủ trương, đường lối mới của Đảng trong các nghị quyết quan trọng về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, hội nhập quốc tế, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Báo cáo số 303/BC-BTNMT ngày 31/12/2024 tổng kết thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 gửi Chính phủ). Kết quả thi hành Luật được tổng kết, đánh giá trong thời gian gần 9 năm, từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016) đến hết ngày 30/10/2024). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kinh nghiệm pháp luật nước ngoài để tham khảo, xây dựng các chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế).
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện quy trình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế)….; lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương tại Công văn số …; nghiên cứu tiếp thu, giải rình đầy đủ các ý kiến tham vấn và góp ý….

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Tư pháp thẩm định … và Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số … thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế). Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ chính sách của Luật để trình Chính phủ xem xét, quyết định.
V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Tăng cường quản lý, sử dụng không gian biển
- Mục tiêu của chính sách: 
+ Luật hóa và hoàn thiện chế định quản lý, sử dụng khu vực biển ở cấp luật, bảo đảm thống nhất, minh bạch, có tính ổn định cao và đồng bộ với Quy hoạch không gian biển quốc gia.
+ Thiết lập cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, trong đó quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế xử lý xung đột, chồng lấn trong sử dụng không gian biển theo tiếp cận quy hoạch không gian biển (MSP).
+ Bổ sung và hoàn thiện các công cụ quản lý hiện đại, bao gồm cơ chế đấu giá quyền sử dụng khu vực biển; đăng ký, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian biển; công cụ kinh tế trong quản lý, sử dụng khu vực biển; cơ chế quản lý vòng đời công trình, dự án trên biển.
+ Hoàn thiện hệ thống quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển, bảo đảm hài hòa giữa quyền khai thác, sử dụng với trách nhiệm bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên biển và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
+ Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với không gian biển, đặc biệt trong các khâu kiểm soát việc sử dụng, điều tiết lợi ích, thu hồi khu vực biển, bồi thường, hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, gắn với chuyển đổi số trong quản lý không gian biển.
- Nội dung của chính sách
Bổ sung 01 Chương riêng trong Luật về quản lý, sử dụng khu vực biển để hoàn thiện chế định pháp lý về phân bổ và kiểm soát không gian biển, theo đó quy định:
+ Luật hóa các quy định cốt lõi về giao khu vực biển (nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, thủ tục; quyền, nghĩa vụ; cơ chế tài chính; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ), nhằm nâng cao tính ổn định và an toàn pháp lý.
+ Thiết lập cơ chế xử lý xung đột, chồng lấn trong sử dụng không gian biển theo MSP, gắn chặt với Quy hoạch không gian biển quốc gia; tạo cơ sở cho tổ chức hoạt động kinh tế đa mục tiêu tại khu vực biển đã được giao theo hướng sử dụng kết hợp không gian biển, hiệu quả và bền vững.
+ Bổ sung chế định quản lý, tháo dỡ công trình trên biển theo vòng đời, gắn trách nhiệm môi trường và bảo đảm tài chính của chủ đầu tư.
+ Luật hóa cơ chế đấu giá quyền sử dụng khu vực biển và thiết lập hệ thống công cụ kinh tế để điều tiết sử dụng không gian biển.
+ Hình thành chế định đăng ký khu vực biển, cấp và quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển nhằm xác lập rõ ràng quyền đối với khu vực biển được giao, tăng tính minh bạch, phòng ngừa tranh chấp và huy động nguồn lực xã hội.
- Các giải pháp thực hiện chính sách
+ Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
+ Giải pháp 2: Bổ sung có chọn lọc trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
+ Giải pháp 3: Bổ sung đầy đủ trong luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 3, với lý do sau:
Qua so sánh ba phương án, Giải pháp 1 về cơ bản duy trì khuôn khổ hiện hành, không xử lý được các “điểm nghẽn thể chế”; Giải pháp 2 là bước cải thiện nhưng do phạm vi bổ sung có chọn lọc, vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu đồng bộ và phụ thuộc lớn vào văn bản dưới luật. Giải pháp 3 là phương án duy nhất hình thành được một chế định đầy đủ về quản lý không gian biển và sử dụng khu vực biển, tạo công cụ thực thi Quy hoạch không gian biển quốc gia, xử lý xung đột, điều tiết phát triển kinh tế biển xanh và quản lý rủi ro vòng đời công trình. Mặc dù đòi hỏi nguồn lực triển khai, đây là chi phí thể chế cần thiết để xây dựng nền tảng pháp lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả lâu dài cho quản trị biển. Vì vậy, việc lựa chọn Giải pháp 3 là lựa chọn chiến lược nhằm hiện đại hóa quản trị biển và tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới.
2. Chính sách 2: Hoàn thiện chính sách về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ
- Mục tiêu của chính sách
Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và khả thi để tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ, đặc biệt là khu vực chuyển tiếp giữa đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm; phòng ngừa, kiểm soát xói lở, suy thoái, ô nhiễm và các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ địa hình tự nhiên, cảnh quan và các hệ sinh thái vùng bờ; nâng cao khả năng chống chịu của vùng bờ, qua đó góp phần bảo đảm phát triển bền vững kinh tế biển, ổn định sinh kế ven biển và quốc phòng, an ninh. Theo đó, các mục tiêu cụ thể sau:
+ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ vùng bờ, khắc phục khoảng trống pháp luật hiện nay; thiết lập các quy định, công cụ quản lý đối với khu vực vùng bờ, đặc biệt là dải đất ven biển và khu vực chuyển tiếp chịu tác động trực tiếp của thủy triều và sóng.
+ Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát xói lở, suy thoái và ô nhiễm môi trường vùng bờ, thông qua quy định về ngăn chặn, kiểm soát xói lở bờ biển; bảo vệ địa hình tự nhiên, cảnh quan và bờ biển trước các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển.
+ Thiết lập cơ chế kiểm soát hoạt động trong vùng bờ, quy định rõ các hoạt động bị nghiêm cấm, hoạt động có điều kiện trong các khu vực khai thác có điều kiện và khu vực hạn chế khai thác theo quy hoạch vùng bờ và quy hoạch không gian biển quốc gia.
+ Xác lập rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ vùng bờ, đặc biệt trong việc xây dựng, cập nhật bản đồ nguy cơ xói lở bờ biển; giám sát diễn biến bờ; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, phục hồi môi trường vùng bờ.
+ Tăng cường quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng đối với vùng bờ, thông qua việc giao Chính phủ quy định chi tiết về bảo vệ bờ biển, khu vực liên vùng, cơ chế phối hợp và tiêu chí phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện từng địa phương, khu vực.
- Nội dung của chính sách
Bổ sung quy định trong Luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ, làm cơ sở pháp lý thống nhất cho quản lý, bảo vệ và phục hồi vùng bờ, theo đó:
+ Quy định các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát xói lở bờ biển, bảo vệ địa hình tự nhiên, cảnh quan và khu vực bờ biển trước các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.
+ Xác định rõ các hoạt động bị nghiêm cấm, hoạt động có điều kiện và khu vực hạn chế khai thác trong vùng bờ, gắn với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và Quy hoạch không gian biển quốc gia.
+ Bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, cập nhật bản đồ nguy cơ xói lở bờ biển; theo dõi, giám sát diễn biến vùng bờ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó.
- Các giải pháp thực hiện chính sách
+ Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành
+ Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung có chọn lọc trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
+ Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung luật theo hướng hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Giải pháp tối ưu được lựa là giải pháp 3, với lý do sau:
Qua so sánh các phương án cho thấy, Giải pháp 1 về cơ bản duy trì khuôn khổ hiện hành, không xử lý được các khoảng trống pháp lý và thách thức ngày càng gia tăng đối với vùng bờ; Giải pháp 2 chỉ cải thiện một phần, chưa hình thành được khuôn khổ pháp lý đầy đủ và dài hạn. Giải pháp 3 là phương án toàn diện, cho phép thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, hiện đại về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ theo tiếp cận quản lý tổng hợp, dựa trên hệ sinh thái và quản lý rủi ro. Mặc dù đòi hỏi nguồn lực triển khai, Giải pháp 3 mang lại lợi ích vượt trội trong trung và dài hạn, góp phần phòng ngừa xói lở, suy thoái, ô nhiễm, nâng cao khả năng chống chịu và tạo nền tảng thể chế cho phát triển bền vững kinh tế biển. Vì vậy, đề xuất lựa chọn Giải pháp 3 là phù hợp và cần thiết.
3. Chính sách 3: Hoàn thiện quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
- Mục tiêu của chính sách
Hoàn thiện quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất, khả thi để phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ môi trường biển với phát triển bền vững kinh tế biển; đồng thời đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên với các mục tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, khắc phục các bất cập, khoảng trống pháp lý hiện hành về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt đối với các vấn đề mới, phức tạp như rác thải biển, tàu thuyền và vật thể bị bỏ rơi, ô nhiễm từ hoạt động trên biển, sinh vật ngoại lai xâm hại, sự cố môi trường biển.
Thứ hai, làm rõ và thống nhất cơ chế quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản, Luật Hàng hải và các luật có liên quan, đồng thời phản ánh đúng tính đặc thù của môi trường biển.
Thứ ba, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp để nội luật hóa các điều ước quốc tế quan trọng về biển và môi trường biển (BBNJ, CLC 1992, Bunker 2001, BWM 2004…), bảo đảm Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế, nâng cao năng lực quản trị đại dương và vị thế quốc gia biển.
Thứ tư, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, thu gom, xử lý chất thải, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm trên biển; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế vào bảo vệ môi trường biển.
Thứ năm, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; giảm thiểu rủi ro môi trường, chi phí khắc phục ô nhiễm; bảo vệ sinh kế lâu dài của cộng đồng ven biển; tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Nội dung của chính sách
Hoàn thiện khung pháp lý về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, phòng ngừa rủi ro môi trường và quản lý tổng hợp biển; đồng thời nội luật hóa đầy đủ một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể:
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát ô nhiễm từ đất liền ra biển, gắn quản lý xả thải với quy hoạch không gian biển, hệ sinh thái biển, lưu vực sông – ven biển; xác định rõ khu vực cấm, hạn chế xả thải và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.
+ Bổ sung quy định về xử lý tàu thuyền và vật thể bị bỏ rơi, nhằm phòng ngừa ô nhiễm, bảo đảm an toàn hàng hải và làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, cơ quan quản lý.
+ Thiết lập một mục riêng về kiểm soát rác thải biển, bao quát phòng ngừa, thu gom, xử lý, quan trắc, giám sát rác thải từ đất liền, hoạt động trên biển và rác thải xuyên biên giới.
+ Bổ sung quy định kiểm soát sinh vật ngoại lai qua nước dằn tàu, thực thi Công ước BWM, phòng ngừa rủi ro xâm hại hệ sinh thái biển.
+ Luật hóa chế định bồi thường ô nhiễm dầu trên biển, nội luật hóa Công ước CLC và Bunker, làm rõ trách nhiệm, bảo đảm tài chính và cơ chế bồi thường, khắc phục hậu quả.
+ Bổ sung quy định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, nhằm thực hiện Hiệp định BBNJ, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia.
- Các giải pháp thực hiện chính sách
+ Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành
+ Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung có chọn lọc trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
+ Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung đầy đủ trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 3 với lý do sau:
Qua so sánh cho thấy, Giải pháp 1 ít xáo trộn nhưng không khắc phục được tình trạng quy định phân tán, thiếu nền tảng pháp lý đủ mạnh để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trong dài hạn; Giải pháp 2 là bước cải thiện nhưng do phạm vi sửa đổi chọn lọc, vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu đồng bộ. Giải pháp 3 là phương án toàn diện, cho phép xây dựng khuôn khổ pháp lý thống nhất, chuyên ngành và có tính hệ thống về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, bao quát chuỗi quản trị từ phòng ngừa, giám sát, ứng phó, khắc phục đến phục hồi hệ sinh thái và trách nhiệm bồi thường. Giải pháp này tạo nền tảng chuyển từ quản lý theo sự vụ sang quản trị theo chế định, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro dài hạn và thực thi hiệu quả các nghĩa vụ quốc tế. Vì vậy, đề xuất lựa chọn Giải pháp 3.
4. Chính sách 4:
- Mục tiêu của chính sách
+ Thể chế hóa đầy đủ và trực tiếp các chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực biển và hải đảo, tạo cơ sở pháp lý ở cấp luật để triển khai đồng bộ, lâu dài và có trọng tâm các nhiệm vụ khoa học – công nghệ phục vụ quản lý biển.
+ Thiết lập khuôn khổ pháp lý chuyên ngành về phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực biển, bao gồm nghiên cứu khoa học biển; phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ biển; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển.
+ Xây dựng nền tảng pháp lý cho chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hình thành hệ thống dữ liệu biển thống nhất, nền tảng số và hệ thống thông tin phục vụ quản lý tổng hợp, liên ngành, đa mục tiêu; thúc đẩy số hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và phát triển dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực biển.
+ Ưu tiên phát triển và ứng dụng các công nghệ then chốt phục vụ quản trị biển hiện đại, như công nghệ điều tra cơ bản biển sâu, quan trắc – giám sát, viễn thám, mô hình dự báo, công nghệ xử lý ô nhiễm và phục hồi hệ sinh thái biển, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số phục vụ quản lý không gian biển và hoạt động trên biển.
+ Thiết lập cơ chế pháp lý khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ có tính hệ thống để thu hút doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đầu tư cho chuyển đổi số trong lĩnh vực biển và hải đảo.
+ Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả phối hợp liên ngành và chất lượng ra quyết định thông qua việc tích hợp khoa học – công nghệ và dữ liệu số vào các hoạt động điều tra cơ bản, quy hoạch không gian biển, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển bền vững.
- Nội dung của chính sách
Bổ sung các quy định trong Luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển – ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cụ thể:
+ Ưu tiên phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ điều tra cơ bản, khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn – phục hồi hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu; khuyến khích công nghệ sạch, quan trắc, dự báo và giám sát hiện đại.
+ Quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ hoạt động khoa học – công nghệ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, tổ chức tham gia nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực biển.
+ Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, nhất là quản lý không gian biển, giám sát khai thác, quan trắc môi trường và hỗ trợ ra quyết định; ưu tiên dữ liệu lớn, AI, viễn thám, GIS.
+ Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu biển thống nhất, gắn chuyển đổi số với bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu, quốc phòng, an ninh và chủ quyền, làm nền tảng hiện đại hóa quản trị biển.
- Các giải pháp thực hiện chính sách
+ Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành;
+ Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung có chọn lọc Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
+ Giải pháp 3: Bổ sung đầy đủ trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 3, với và lý do sau:
Ba giải pháp thể hiện ba mức độ can thiệp khác nhau, trong đó khác biệt cốt lõi là khả năng hình thành trụ cột pháp lý đủ mạnh để triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực biển. Giải pháp 1 bảo đảm ổn định nhưng không khắc phục được khoảng trống thể chế; Giải pháp 2 cải thiện từng phần nhưng vẫn phân tán, chủ yếu mang tính định hướng, chưa đủ dẫn dắt đầu tư và chuyển đổi mô hình quản lý. Giải pháp 3 là phương án duy nhất thiết lập được khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất và có tính hệ thống, đưa khoa học – công nghệ và dữ liệu trở thành trụ cột của quản lý tổng hợp biển. Giải pháp này tạo nền tảng pháp lý trực tiếp cho phát triển hệ thống dữ liệu biển quốc gia, nền tảng số quản lý không gian biển, quan trắc – giám sát và hỗ trợ ra quyết định, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh. Vì vậy, đề xuất lựa chọn Giải pháp 3.
5. Chính sách 5: Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển
- Mục tiêu của chính sách:
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, qua đó cụ thể hóa Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các cam kết quốc tế, cụ thể:
+ Xác lập rõ nguyên tắc, định hướng và cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng kinh tế biển xanh trong pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
+ Thiết lập cơ chế, chính sách phát triển các ngành kinh tế biển gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên và không gian biển, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.
+ Hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng không gian biển, thúc đẩy phát triển đa mục tiêu, hạn chế xung đột giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế biển.
+ Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên đối với năng lượng tái tạo ngoài khơi và các ngành kinh tế biển mới, bảo đảm nguyên tắc thận trọng, khoa học và quản lý rủi ro.
+ Thiết lập cơ chế khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững kinh tế biển.
+ Tăng cường cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện phát triển bền vững kinh tế biển.
- Nội dung của chính sách:
+ Nguyên tắc khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Bảo đảm tính bền vững, phù hợp Quy hoạch không gian biển quốc gia và giới hạn chịu tải của môi trường; ưu tiên các hoạt động đa mục tiêu, hiệu quả tổng hợp cao; thúc đẩy kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, tạo việc làm và sinh kế bền vững.
+ Phát triển các ngành kinh tế biển: Thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng kinh tế biển xanh, tập trung vào các ngành có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và cộng đồng ven biển.
+ Phân bổ và sử dụng không gian biển: Thực hiện quản lý tổng hợp, tiếp cận hệ sinh thái trong phân bổ, sử dụng không gian biển; ưu tiên bố trí cho các hoạt động thân thiện với môi trường, công nghệ sạch; tăng cường điều phối, xử lý xung đột trong phát triển đa ngành, đa mục tiêu.
+ Năng lượng tái tạo ngoài khơi và các ngành kinh tế biển mới: Ưu tiên phát triển trên cơ sở khoa học, thận trọng; áp dụng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); bảo đảm không gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển và tổn hại hệ sinh thái.
+ Hạ tầng và tổ chức không gian sản xuất trên biển: Khuyến khích hình thành các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên biển gắn với phát triển hạ tầng trên biển theo hướng dùng chung, đa mục tiêu, kết nối đồng bộ với hạ tầng ven biển và trên đất liền.
+ Cơ chế đầu tư đối với dự án trên biển: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình đầu tư dự án trên biển; áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; xem xét miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển đối với năng lượng tái tạo ngoài khơi và các ngành kinh tế biển mới theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện: Xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; huy động nguồn lực xã hội và sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong phát triển bền vững kinh tế biển.
- Các giải pháp thực hiện chính sách
+ Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành;
+ Giải pháp 2: Bổ sung có chọn lọc các nguyên tắc và định hướng phát triển bền vững kinh tế biển trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
+ Giải pháp 3: Quy định đầy đủ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
Qua đánh giá các phương án cho thấy, Giải pháp 1 giữ nguyên quy định hiện hành tuy bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật nhưng không khắc phục được những hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển và chưa thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 36-NQ/TW. Giải pháp 2 bổ sung các nguyên tắc, định hướng và lĩnh vực ưu tiên, góp phần định hướng tư duy và tăng tính đồng bộ của pháp luật, song do thiếu cơ chế ưu đãi, công cụ tài chính và chính sách hỗ trợ cụ thể nên chưa tạo được động lực đủ mạnh để thúc đẩy đầu tư và huy động nguồn lực xã hội.
Giải pháp 3 – quy định đầy đủ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo – là phương án hoàn thiện nhất, kết hợp giữa định hướng chiến lược và công cụ thực thi. Giải pháp này thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 36-NQ/TW, thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ gồm nguyên tắc phát triển, lĩnh vực ưu tiên, cơ chế ưu đãi – hỗ trợ và công cụ tài chính để huy động, điều phối hiệu quả các nguồn lực trung và dài hạn.
Việc lựa chọn Giải pháp 3 cho phép tháo gỡ trực diện các điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và điều phối, tạo động lực thực chất cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế biển theo hướng xanh, giá trị gia tăng cao và bền vững; đồng thời tăng cường bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển, hải đảo. Xét tổng thể, đây là phương án đáp ứng cao nhất mục tiêu của Chính sách 5 và được xác định là giải pháp tối ưu để lựa chọn.
VI. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI HỒ SƠ CHÍNH SÁCH GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Về nhân lực: Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã được phân công quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn cấp xã và các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện tổ chức thực hiện sau khi các chính sách được thông qua và được quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế) được thông qua. Theo đó, không phát sinh cơ quan, đơn vị mới.
2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách: Các cơ quan, tổ chức đã được phân công và trang bị trang thiết bị để đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin, nền tảng quản lý và các trang thiết bị khác đảm bảo việc thực thi. Việc bố trí, sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Tờ trình chính sách Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế), Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để ph/h);
- Lưu: VT, BHĐ.
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